
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC NINH 
––––––––––– 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––                                                    

 

Số: 313/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 08 tháng 10 năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc quy định số lượng, chủng loại xe ô tô phục vụ công tác chung              

và tiêu chuẩn, định mức xe chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Ninh 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017; Luật số 

64/2020/QH14, Luật số 07/2022/QH15, Luật số 24/2023/QH15, Luật số 

31/2024/QH15, Luật số 43/2024/QH15, Luật số 56/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác 

công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập 

khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Nghị định số 72/2023/NĐ-CP ngày 26/9/2023 của Chính phủ quy 

định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô; Nghị định số 153/2025/NĐ-CP ngày 

15/6/2025 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 

72/2023/NĐ-CP ngày 26/9/2023 của Chính phủ; 

Căn cứ ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 113-TB/TU ngày 

26/9/2025; của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 116-TB/TU ngày 

30/9/2025; của UBND tỉnh tại Thông báo số 202/TB-UBND ngày 03/10/2025; 

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 117/TTr-STC ngày 30/9/2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Quy định số lượng, chủng loại xe ô tô phục vụ công tác chung 

và tiêu chuẩn, định mức xe chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Ninh. Cụ thể như sau: 

1. Số lượng, chủng loại xe ô tô phục vụ công tác chung của các cơ quan, 

tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Ninh.  

(Chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm) 

2. Số lượng xe ô tô phục vụ công tác chung của các cơ quan, tổ chức, đơn 

vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Ninh theo quy định tại khoản 5 Điều 8 

Nghị định số 72/2023/NĐ-CP ngày 26/9/2023 của Chính phủ quy định tiêu 

chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Nghị 

định số 153/2025/NĐ-CP ngày 15/6/2025 của Chính phủ).  

(Chi tiết theo Phụ lục 02 đính kèm) 
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3. Tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Ninh (trừ xe ô tô chuyên dùng trong 

lĩnh vực y tế; xe ô tô chuyên dùng của các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo 

chi thường xuyên và chi đầu tư).  

a) Tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn 

vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Ninh (Chi tiết theo Phụ lục 03 đính kèm). 

b) Căn cứ tình hình thực tế, nhu cầu phục vụ nhiệm vụ chuyên môn, phục 

vụ an sinh xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô 

chuyên dùng theo đề nghị của các cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện  

1. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô 

công thực hiện theo nội dung phê duyệt tại Điều 1 quyết định này và quy định 

tại Nghị định số 72/2023/NĐ-CP ngày 26/9/2023 của Chính phủ (được sửa đổi, 

bổ sung tại Nghị định số 153/2025/NĐ-CP) và các quy định có liên quan. 

2. Chủ tịch UBND tỉnh quyết định chủng loại, mức giá mua xe ô tô 

chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

3. Phương thức quản lý xe ô tô phục vụ công tác chung: Giao cho từng 

đơn vị có tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô trực tiếp quản lý, sử dụng xe ô tô 

để phục vụ công tác chung của đơn vị (gọi là phương thức quản lý trực tiếp).  

4. Giao Sở Tài chính triển khai, hướng dẫn các đơn vị, địa phương tổ chức 

thực hiện hiệu quả Quyết định này và quy định của pháp luật có liên quan.  

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành  

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và được áp dụng ổn định theo 

mỗi chu kỳ 05 năm. Trong chu kỳ ổn định chỉ điều chỉnh đối với các trường hợp 

theo quy định tại khoản 6 Điều 3 Nghị định số 72/2023/NĐ-CP ngày 26/9/2023 

của Chính phủ. 

 2. Quyết định này thay thế các Quyết định:  

 - Quyết định số 953/QĐ-UBND ngày 23/10/2024 của UBND tỉnh Bắc 

Giang về việc quy định số lượng, chủng loại xe ô tô phục vụ công tác chung và 

tiêu chuẩn, định mức xe chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc 

phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Giang;  

 - Quyết định số 195/QĐ-UBND ngày 17/4/2024 của UBND tỉnh Bắc 

Ninh về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô trên địa bàn tỉnh 

Bắc Ninh;  

 - Quyết định số 586/QĐ-UBND ngày 23/10/2024 của UBND tỉnh Bắc 

Ninh về việc ban hành điều chỉnh tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô trên địa 

bàn tỉnh Bắc Ninh;  

 - Quyết định số 302/QĐ-UBND ngày 17/4/2025 của UBND tỉnh Bắc 

Ninh về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô cho ban QLDA 

giao thông và nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh;  
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 - Quyết định số 512/QĐ-UBND ngày 20/6/2025 của UBND tỉnh Bắc 

Ninh về việc điều chỉnh tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác 

chung của Văn phòng Tỉnh ủy và Văn phòng UBND tỉnh. 

3. Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị, UBND các xã, phường tại Điều 2 và các đơn vị có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;  

- Bộ Tài chính (thay b/c);  

- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;  

- Đoàn ĐBQH tỉnh;  

- Ủy ban MTTQ VN tỉnh Bắc Ninh;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các cơ quan thuộc UBND tỉnh;  

- Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, phường;  

- Cổng TTĐT tỉnh; Trung tâm thông tin tỉnh;  

- Lưu: VT, KTTH.Hải.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Ngô Tân Phượng 



Biểu số 01 

 

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG XE Ô TÔ PHỤC VỤ CÔNG TÁC                     

CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ  

THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ TỈNH BẮC NINH 

(Kèm theo Quyết định số 313/QĐ-UBND ngày 08/10/2025 của UBND tỉnh) 

 

S 

T 

T 

Tên đơn vị 

Số lượng xe 

Ghi chú 
Tổng 

số 

Trong 

định 

mức 

Điều hòa 

theo 

Khoản 6, 

Điều 8 

 
TỔNG CỘNG 401 346 55 

 
I Cơ quan văn phòng cấp tỉnh 31 15 16 

 
1 Văn phòng UBND tỉnh 17 10 7 

 

 
Văn phòng UBND tỉnh 12 5 7 

 

 
Trung tâm Phục vụ hành chính công 1 1 

  

 
Ban Tiếp công dân tỉnh 1 1 

  

 
Trung tâm Thông tin 1 1 

  

 
Trung tâm văn hóa Kinh Bắc 1 1 

  

 
Nhà khách tỉnh 1 1 

  
2 Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 14 5 9 

 
II Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh 14 5 9 

 
1 Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh 4 1 3 

 

2 Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh 2 1 1 

3 Tỉnh đoàn Bắc Ninh 2 1 1 

4 Hội Nông dân tỉnh 2 1 1 

5 Liên đoàn Lao động tỉnh BN 2 1 1 

6 Ban công tác cựu chiến binh 2 
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III 
CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC 

UBND TỈNH 
114 100 14 

 

1 Sở Nông nghiệp và Môi trường 19 17 2 
 

1.1 Văn phòng Sở 6 4 2 
 

1.2 Chi cục Kinh tế hợp tác và PTNT tỉnh Bắc Ninh 1 1 
  

1.3 Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Bắc Ninh 1 1 
  

1.4 Chi cục Thuỷ Lợi tỉnh Bắc Ninh 1 1 
  

1.5 
Chi cục Chăn nuôi, Thú y và thuỷ sản tỉnh 

Bắc Ninh 
1 1 

  

1.6 Chi cục kiểm lâm (VP Chi cục) 1 1 
  

 
Văn phòng Chi cục 1 1 

  

1.7 
Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và Môi 

trường Bắc Ninh 
1 1 

  

1.8 Trung tâm Giống nông nghiệp Bắc Ninh 1 1 
  

1.9 Trung tâm Quan trắc môi trường Bắc Ninh số 2 1 1 
  

1.10 Văn phòng Đăng ký đất đai Bắc Ninh số 1 1 1 
  

1.11 Văn phòng Đăng ký đất đai Bắc Ninh số 2 1 1 
  

1.12 Trung tâm Khuyến Nông Bắc Ninh 1 1 
  

1.13 
Trung tâm Khuyến Nông và Phát triển nông 

nghiệp công nghệ cao Bắc Ninh 
1 1 

  

1.14 Trung tâm Nước sạch và VSMTNT Bắc Ninh 1 1 
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2 Sở Tư pháp 5 4 1 
 

2.1 
Văn phòng Sở (cộng biên chế 02 phòng công 

chứng và 02 TT đấu giá) 
4 3 1 

 

2.2 
Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh 

Bắc Ninh  số 1 
1 1 

  

2.3 TT trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bắc Ninh số 2 
    

3 Sở Tài chính 9 7 2 
 

3.1 VP Sở 6 4 2 
 

3.2 
TT xúc tiến đầu tư và phát triển doanh 

nghiệp số 1 
1 1 

  

3.3 
TT xúc tiến đầu tư và phát triển doanh 

nghiệp số 2 
1 1 

  

3.4 Viện phát triển kinh tế-xã hội BN 1 1 
  

4 Sở Khoa học và Công nghệ 4 4 
  

 
Văn phòng Sở KH&CN 4 4 

  
5 Sở Y tế 33 31 2 

 
5.1 Văn phòng Sở 5 3 2 

 
5.2 Chi cục An toàn thực phẩm 1 1 

  
5.3 Trung tâm y tế Yên Phong 1 1 

  
5.4 Cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp 1 1 

  
5.5 Trung tâm y tế Gia Bình 1 1 

  
5.6 Trung tâm y tế Từ Sơn 1 1 

  
5.7 Trung tâm y tế Thuận Thành 1 1 

  
5.8 Trung tâm y tế Tiên Du 1 1 

  
5.9 Trung tâm Y tế Lạng Giang 1 1 

  
5.10 Trung tâm Y tế Tân Yên 1 1 

  
5.11 Trung tâm Y tế Bắc Ninh số 2 1 1 

  
5.12 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh số 2 1 1 

  
5.13 Trung tâm y tế Việt Yên 1 1 

  
5.14 Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 2 2 

  
5.15 Trung tâm y tế Hiệp Hòa 1 1 

  
5.16 Trung tâm y tế Lương Tài 1 1 

  
5.17 Trung tâm Y tế Bắc Ninh số 1 1 1 

  
5.18 Trung tâm y tế Sơn Động 1 1 

  
5.19 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh số 1 1 1 

  
5.20 Trung tâm Y tế Lục Ngạn 1 1 

  
5.21 Trung tâm Y tế Quế Võ 1 1 

  
5.22 Bệnh viện sản nhi Bắc Ninh Số 2 1 1 

  
5.23 Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2 2 2 

  
5.24 Bệnh viện sản nhi Bắc Ninh số 1 1 1 

  
5.25 Trung tâm Y tế Yên Thế 1 1 

  
5.26 Bệnh viện Phổi Bắc Ninh số 1 1 1 

  
5.27 TTYT Lục Nam 1 1 

  
6 Sở Giáo dục và Đào tạo 7 5 2 

 
6.1 Văn phòng Sở 5 3 2 

 
6.2 Trường THPT chuyên Bắc Giang 1 1 

  
6.3 Trường THPT Chuyên Bắc Ninh 1 1 

  
7 Sở Xây dựng 7 7 

  
7.1 Văn phòng Sở 5 5 

  

7.2 
Trung tâm kiểm định chất lượng và  kinh tế 

xây dựng Bắc Ninh số 2 
1 1 
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7.3 Viện Quy hoạch kiến trúc BN 1 1 
  

8 Sở Nội vụ 5 4 1 
 

 
Văn phòng Sở 5 4 1 

 
9 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 8 7 1 

 
9.1 Văn phòng Sở 5 5 

  

9.2 
Trung tâm Văn hóa và Xúc tiến Du lịch Bắc 

Ninh 
2 1 1 

 

9.3 
Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao 

Bắc Ninh số 1 
1 1 

  

10 Sở Công thương 7 6 1 
 

10.1 Văn phòng Sở 4 3 1 
 

10.2 Chi cục Quản lý thị trường 1 1 
  

10.3 
Trung tâm Phát triển Công thương Bắc Ninh 

số 1 
1 1 

  

10.4 
Trung tâm Phát triển Công thương Bắc Ninh 

số 2 
1 1 

  

11 Thanh tra tỉnh 4 4 
  

12 Ban QL các Khu công nghiệp 4 2 2 
 

12.1 VP Ban QLKCN 4 2 2 
 

13 Sở Dân tộc và Tôn giáo 2 2 
  

IV Đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh 40 24 16 
 

1 Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh 1 1 
  

2 Trường Cao đẳng sư phạm Bắc Ninh 1 1 
  

3 
Trường Cao đẳng công nghệ Việt-Hàn Bắc 

Giang 
2 2 

  

4 Trường Cao đẳng y tế Bắc Ninh 1 1 
  

5 Trường Cao đẳng miền núi Bắc Giang 2 1 1 
 

6 Trường Cao đẳng Bắc Giang 1 1 
  

7 
Ban QLDA dân dụng và đô thị tỉnh Bắc Ninh 

số 1 
6 4 2 

Xe dùng chung phục vụ 

các lãnh đạo ban và  các 

cán bộ đi làm nhiệm vụ 

quản lý, giám sát dự án, 

GPMB 

8 
Ban QLDA giao thông và nông nghiệp tỉnh 

Bắc Ninh số 1 
8 4 4 

Xe dùng chung phục vụ 

các lãnh đạo ban và  các 

cán bộ đi làm nhiệm vụ 

quản lý, giám sát dự án, 

GPMB 

9 
Ban QLDA dân dụng và đô thị tỉnh Bắc Ninh 

số 2 
8 1 7 

Xe dùng chung phục vụ 

các lãnh đạo ban và  các 

cán bộ đi làm nhiệm vụ 

quản lý, giám sát dự án, 

GPMB 

10 
Ban QLDA giao thông và nông nghiệp tỉnh 

Bắc Ninh số 2 
6 4 2 

Xe dùng chung phục vụ 

các lãnh đạo ban và  các 

cán bộ đi làm nhiệm vụ 

quản lý, giám sát dự án, 

GPMB 

11 Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh 4 4 
 

Xe dùng chung phục vụ 

các lãnh đạo và cán bộ 

thực hiện nhiệm vụ GPMB 



7 

trên địa bàn toàn tỉnh 

V Doanh nghiệp 2 2 
  

1 
Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi Nam 

Đuống 
1 1 

  

2 
Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi Bắc 

Đuống 
1 1 

  

VI Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách 2 2 
  

1 Quỹ đầu tư phát triển tỉnh 2 2 
  

VII Khối xã, phường 198 198 0 
 

1 Xã Tân Yên 2 2 
  

2 Xã Ngọc Thiện 2 2 
  

3 Xã Nhã Nam 2 2 
  

4 Xã Phúc Hoà 2 2 
  

5 Xã Quang Trung 2 2 
  

6 Xã Yên Thế 2 2 
  

7 Xã Bố Hạ 2 2 
  

8 Xã Đồng Kỳ 2 2 
  

9 Xã Xuân Lương 2 2 
  

10 Xã Tam Tiến 2 2 
  

11 Xã Lạng Giang 2 2 
  

12 Xã Mỹ Thái 2 2 
  

13 Xã Kép 2 2 
  

14 Xã Tân Dĩnh 2 2 
  

15 Xã Tiên Lục 2 2 
  

16 Xã Lục Nam 2 2 
  

17 Xã Bắc Lũng 2 2 
  

18 Xã Bảo Đài 2 2 
  

19 Xã Nghĩa Phương 2 2 
  

20 Xã Cẩm Lý 2 2 
  

21 Xã Đông Phú 2 2 
  

22 Xã Trường Sơn 2 2 
  

23 Xã Lục Sơn 2 2 
  

24 Phường Việt Yên 2 2 
  

25 Phường Nếnh 2 2 
  

26 Phường Vân Hà 2 2 
  

27 Phường Tự Lạn 2 2 
  

28 Xã Sơn Động 2 2 
  

29 Xã Tây Yên Tử 2 2 
  

30 Xã Dương Hưu 2 2 
  

31 Xã Yên Định 2 2 
  

32 Xã An Lạc 2 2 
  

33 Xã Vân Sơn 2 2 
  

34 Xã Đại Sơn 2 2 
  

35 Xã Tuấn Đạo 2 2 
  

36 Phường Chũ 2 2 
  

37 Phường Phượng Sơn 2 2 
  

38 Xã Nam Dương 2 2 
  

39 Xã Kiên Lao 2 2 
  

40 Xã Lục Ngạn 2 2 
  

41 Xã Biển Động 2 2 
  

42 Xã Đèo Gia 2 2 
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43 Xã Sơn Hải 2 2 
  

44 Xã Tân Sơn 2 2 
  

45 Xã Biên Sơn 2 2 
  

46 Xã Sa Lý 2 2 
  

47 Xã Hiệp Hoà 2 2 
  

48 Xã Hợp Thịnh 2 2 
  

49 Xã Hoàng Vân 2 2 
  

50 Xã Xuân Cẩm 2 2 
  

51 Phường Bắc Giang 2 2 
  

52 Phường Đa Mai 2 2 
  

53 Phường Tiền Phong 2 2 
  

54 Phường Tân An 2 2 
  

55 Phường Yên Dũng 2 2 
  

56 Phường Tân Tiến 2 2 
  

57 Phường Cảnh Thuỵ 2 2 
  

58 Xã Đồng Việt 2 2 
  

59 Phường Kinh Bắc 2 2 
  

60 Phường Vũ Ninh 2 2 
  

61 Phường Hạp Lĩnh 2 2 
  

62 Phường Nam Sơn 2 2 
  

63 Phường Võ Cường 2 2 
  

64 Phường Tam Sơn 2 2 
  

65 Phường Đồng Nguyên 2 2 
  

66 Phường Từ Sơn 2 2 
  

67 Phường Phù Khê 2 2 
  

68 Phường Phương Liễu 2 2 
  

69 Phường Đào Viên 2 2 
  

70 Phường Quế Võ 2 2 
  

71 Phường Nhân Hòa 2 2 
  

72 Phường Bồng Lai 2 2 
  

73 Xã Phù Lãng 2 2 
  

74 Xã Chi Lăng 2 2 
  

75 Xã Yên Phong 2 2 
  

76 Xã Văn Môn 2 2 
  

77 Xã Tam Giang 2 2 
  

78 Xã Yên Trung 2 2 
  

79 Xã Tam Đa 2 2 
  

80 Xã Tiên Du 2 2 
  

81 Xã Liên Bão 2 2 
  

82 Xã Tân Chi 2 2 
  

83 Xã Đại Đồng 2 2 
  

84 Xã Phật Tích 2 2 
  

85 Phường Thuận Thành 2 2 
  

86 Phường Mão Điền 2 2 
  

87 Phường Trạm Lộ 2 2 
  

88 Phường Ninh Xá 2 2 
  

89 Phường Trí Quả 2 2 
  

90 Phường Song Liễu 2 2 
  

91 Xã Gia Bình 2 2 
  

92 Xã Đại Lai 2 2 
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93 Xã Nhân Thắng 2 2 
  

94 Xã Cao Đức 2 2 
  

95 Xã Đông Cứu 2 2 
  

96 Xã Lương Tài 2 2 
  

97 Xã Lâm Thao 2 2 
  

98 Xã Trung Chính 2 2 
  

99 Xã Trung Kênh 2 2 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

Biểu số 02 

 

SỐ LƯỢNG XE Ô TÔ BÁN TẢI, XE Ô TÔ TỪ 12-16 CHỖ NGỒI PHỤC VỤ 

CÔNG TÁC CHUNG CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC TỈNH ĐƯỢC 

GIAO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐẶC THÙ THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 5, 

ĐIỀU 8 NGHỊ ĐỊNH SỐ 72/2023/NĐ-CP (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TẠI KHOẢN 3 

ĐIỀU 1 NGHỊ ĐỊNH SỐ 153/2025/NĐ-CP) 

(Kèm theo Quyết định số 313/QĐ-UBND ngày 08/10/2025 của UBND tỉnh) 

 

S 

T 

T 

Tên cơ quan, đơn vị 
Số 

lượng 
Chủng loại Ghi chú 

 
TỔNG CỘNG 29 

  
1 Sở Nông nghiệp và Môi trường 16 

  
1.1 Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Bắc Ninh 1 Xe ô tô bán tải 

Đơn vị được giao thực 

hiện nhiệm vụ kiểm 

lâm, phòng chống cháy 

rừng, phòng chống dịch 

bệnh trong nông nghiệp 

1.2 Chi cục Chăn nuôi, Thú y và thuỷ sản tỉnh Bắc Ninh 1 Xe ô tô bán tải 

1.3 Chi cục kiểm lâm 11 
 

1.3.1 Văn phòng Chi cục 1 Xe ô tô bán tải 

1.3.2 Đội kiểm lâm cơ động 2 

01 xe ô tô bán 

tải và 01 xe ô 

tô 12-16 chỗ 

1.3.3 Hạt Kiểm lâm Liên xã Lạng Giang 1 Xe ô tô bán tải 

1.3.4 Hạt Kiểm lâm liên phường, xã Tân Việt Hoà 1 Xe ô tô bán tải 

1.3.5 Hạt Kiểm lâm liên phường, xã Bắc Giang 1 Xe ô tô bán tải 

1.3.6 Hạt Kiểm lâm liên xã Yên Thế 1 Xe ô tô bán tải 

1.3.7 Hạt Kiểm lâm liên xã Sơn Động 1 Xe ô tô bán tải 

1.3.8 Hạt Kiểm lâm liên phường xã Chũ - Lục Ngạn 1 Xe ô tô bán tải 

1.3.9 Hạt Kiểm lâm xã Lục Nam 1 Xe ô tô bán tải 

1.3.10 Hạt Kiểm lâm liên phường, xã Bắc Ninh 1 Xe ô tô bán tải 

1.4 Ban QL rừng phòng hộ Sơn Động 1 Xe ô tô bán tải 

1.5 Ban QL rừng phòng hộ Cấm Sơn 1 Xe ô tô bán tải 

1.6 Ban QL Bảo tồn Tây Yên Tử 1 Xe ô tô bán tải 

2 Sở Công thương 13 
  

 
Chi cục Quản lý thị trường 13 

  
2.1 Đội Quản lý thị trường số 1 1 

Xe ô tô bán tải 

Đơn vị được giao thực 

hiện nhiệm vụ quản lý 

thị trường 

2.2 Đội Quản lý thị trường số 2 1 

2.3 Đội Quản lý thị trường số 3 2 

2.4 Đội Quản lý thị trường số 4 1 

2.5 Đội Quản lý thị trường số 5 1 

2.6 Đội Quản lý thị trường số 6 1 

2.7 Đội Quản lý thị trường số 7 2 

2.8 Đội Quản lý thị trường số 8 1 

2.9 Đội Quản lý thị trường số 9 1 

2.10 Đội Quản lý thị trường số 10 1 

2.11 Đội Quản lý thị trường số 11 1 
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Biểu số 03 

 

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG  

CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ  

THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH BẮC NINH 

(Kèm theo Quyết định số 313/QĐ-UBND ngày 08/10/2025 của UBND tỉnh) 

 

TT Tên đơn vị 

Tiêu chuẩn, định mức 

Ghi chú Số 

lượng 
Chủng loại 

 
TỔNG CỘNG 221 

  
I Khối cơ quan, tổ chức, đơn vị 163 

  
1 Văn phòng UBND tỉnh 2 

  

 
Văn phòng UBND tỉnh 1 Xe ô tô trên 16 chỗ 

 
 Nhà khách tỉnh 1   

2 Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh 1 
  

 
Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi 1 Xe ô tô trên 16 chỗ 

 
3 Sở Nông nghiệp và Môi trường 4 

  

 
Văn phòng Sở 1 

Xe ô tô gắn biển 

hiệu nhận biết theo 

quy định của pháp 

luật 

 

 
Chi cục Thuỷ Lợi tỉnh Bắc Ninh 1 

Xe ô tô gắn biển 

hiệu nhận biết theo 

quy định của pháp 

luật 

 

 

Trung tâm Quan trắc môi trường 

Bắc Ninh số 1 
1 

Xe ô tô gắn thiết bị 

chuyên dùng  

 

Trung tâm Quan trắc môi trường 

Bắc Ninh số 2 
1 

Xe ô tô gắn thiết bị 

chuyên dùng  

4 Sở Khoa học và Công nghệ 1 
  

 

Trung tâm Ứng dụng Khoa học và 

Công nghệ Bắc Ninh số 2 
1 

Xe ô tô có kết cấu 

đặc biệt  

5 Sở Y tế 4 
  

 
Trung tâm Y tế Tân Yên 1 

Xe tải 

 

 

 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc 

Ninh số 1 
1 

 

 
Trung tâm Y tế Lục Ngạn 1 

 

 
Bệnh viện Phổi Bắc Ninh số 1 1 

 
6 Sở Giáo dục và Đào tạo 1 

  

 

Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ 

thuật và Du lịch tỉnh Bắc Ninh 
1 Xe ô tô trên 16 chỗ 

 

7 Sở Xây dựng 128 
  

 

Trung tâm đăng kiểm phương tiện 

giao thông vận tải Bắc Ninh số 1 
1 

Xe ô tô gắn thiết bị 

chuyên dùng  

 

Trường Trung cấp nghề GTVT 

Bắc Ninh 
125 

Xe ô tô gắn biển 

hiệu nhận biết theo  
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quy định của pháp 

luật 

 
Ban Quản lý bảo trì đường bộ Bắc Ninh 2 

Xe ô tô gắn biển 

hiệu nhận biết theo 

quy định của pháp 

luật 

 

8 Sở Nội vụ 2 
  

 
Trung tâm Điều dưỡng người có công 

1 Xe cứu thương 
 

1 Xe ô tô trên 16 chỗ 
 

9 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 11 
  

 

Trường Trung cấp Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch Bắc Ninh 
1 Xe ô tô trên 16 chỗ 

 

 
Nhà hát Chèo Bắc Ninh 

1 Xe ô tô trên 16 chỗ 
 

1 Xe tải 
 

 

Trung tâm Văn hóa và Xúc tiến 

Du lịch Bắc Ninh 

1 
Xe ô tô gắn thiết bị 

chuyên dùng  

1 Xe tải 
 

 

Trung tâm Huấn luyện và thi đấu 

thể thao Bắc Ninh số 1 
1 Xe ô tô trên 16 chỗ 

 

 
Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh 

1 Xe ô tô trên 16 chỗ 
 

2 Xe tải 
 

 

Trung tâm Huấn luyện và thi đấu 

thể thao Bắc Ninh số 2 
2 Xe ô tô trên 16 chỗ 

 

 
Thư viện Bắc Ninh số 2 1 Xe tải 

 
10 Thanh tra tỉnh 8 

  

  
6 

Xe ô tô gắn biển 

hiệu nhận biết theo 

quy định của pháp 

luật 

Xe thanh tra giao thông 

  
2 

Xe ô tô gắn thiết bị 

chuyên dùng 

Kiểm tra trọng tải xe ô tô 

lưu động 

11 
Trường Cao đẳng công nghệ 

Việt-Hàn Bắc Giang 
1 Xe ô tô trên 16 chỗ 

 

II Khối xã, phường 58 
  

1 Xã Tân Yên 1 Xe tải 
 

2 Xã Ngọc Thiện 1 
Xe ô tô có kết cấu 

đặc biệt 
Xe ép rác 

3 Xã Nhã Nam 

1 Xe tải 
 

1 
Xe ô tô có kết cấu 

đặc biệt 
Xe ép rác 

4 Xã Quang Trung 1 Xe tải 
 

5 Xã Yên Thế 

1 Xe tải 
 

1 
Xe ô tô gắn thiết bị 

chuyên dùng  

1 
Xe ô tô có kết cấu 

đặc biệt 
Xe téc phun rửa đường 

6 Xã Tam Tiến 1 Xe tải 
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7 Xã Kép 1 Xe tải 
 

8 Xã Lục Nam 

1 Xe tải 
 

1 
Xe ô tô có kết cấu 

đặc biệt 
Xe ép rác 

9 Xã Bảo Đài 1 Xe tải 
 

10 Phường Việt Yên 2 Xe tải 
 

11 Phường Nếnh 3 Xe tải 
 

12 Phường Vân Hà 2 Xe tải 
 

13 Phường Tự Lạn 1 Xe tải 
 

14 Xã Sơn Động 1 Xe tải 
 

15 Xã Dương Hưu 1 Xe tải 
 

16 Phường Chũ 1 Xe tải 
 

17 Phường Phượng Sơn 1 Xe tải 
 

18 Xã Lục Ngạn 1 Xe tải 
 

19 Xã Hiệp Hoà 

1 Xe tải 
 

2 
Xe ô tô có kết cấu 

đặc biệt 
Xe chở rác 

20 Phường Bắc Giang 2 Xe tải 
 

21 Phường Đa Mai 1 Xe tải 
 

22 Phường Tiền Phong 1 Xe tải 
 

23 Phường Tân An 1 Xe tải 
 

24 Phường Yên Dũng 1 Xe tải 
 

25 Phường Tân Tiến 1 Xe tải 
 

26 Phường Cảnh Thuỵ 1 Xe tải 
 

27 Phường Kinh Bắc 1 Xe tải 
 

28 Phường Vũ Ninh 1 Xe tải 
 

29 Phường Hạp Lĩnh 1 Xe tải 
 

30 Phường Nam Sơn 1 Xe tải 
 

31 Phường Võ Cường 1 Xe tải 
 

32 Phường Tam Sơn 1 Xe tải 
 

33 Phường Đồng Nguyên 1 Xe tải 
 

34 Phường Từ Sơn 1 Xe tải 
 

35 Phường Phù Khê 1 Xe tải 
 

36 Phường Phương Liễu 1 Xe tải 
 

37 Phường Đào Viên 1 Xe tải 
 

38 Phường Quế Võ 1 Xe tải 
 

39 Phường Nhân Hòa 1 Xe tải 
 

40 Phường Bồng Lai 1 Xe tải 
 

41 Xã Yên Phong 1 Xe tải 
 

42 Phường Thuận Thành 1 Xe tải 
 

43 Phường Mão Điền 1 Xe tải 
 

44 Phường Trạm Lộ 1 Xe tải 
 

45 Phường Ninh Xá 1 Xe tải 
 

46 Phường Trí Quả 1 Xe tải 
 

47 Phường Song Liễu 1 Xe tải 
 

 


		2025-10-10T10:54:24+0700


		2025-10-10T14:06:36+0700




